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 Đơn đặt hàng / Purchase Order  
Được phê duyệt bởi: Trần Quốc Thịnh

Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CHI NHÁNH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

TỔNG HỢP WINCOMMERCE

202 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Mỹ Tho, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

MST: 0104918404-063

Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
1704 - WM VCP TGG Mỹ Tho

1A Hùng Vương, P1, thành Phố Mỹ Tho, T. Tiền Giang Việt Nam

Nhà cung cấp (Supplier): 2010660
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN PHÂN PHỐI

59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 4179406812

Ngày đặt hàng (PO date) 04.11.2025

Nhóm đặt hàng (Pur.Group) 101 - T.P tươi sống CB

Người đặt hàng (Purchaser) Phan Hùng Mạnh

Số điện thoại (Tel) 0364686899

Email TPCN.1704@WINMART.MA
SANGROUP.COM

Ngày giao (Delivery Date) 30.11.2025

Ghi chú: 

 Stt
 (No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

   10 10290200 8851932336857 30,0 CÁI 7.272 218.160

WALL'S Kem hương chanh vani 64ml/63g

_____________________________________________________________________________________________________________

   20 10006160 8801104122528 40,0 CÁI 18.370 734.800

BINGGRAE Kem Encho Bar 70ml

_____________________________________________________________________________________________________________

   30 10334977 8851932470216 36,0 CÁI 7.273 261.828

WALL'S Kem Choco Crunchy 54ml/41g T36

_____________________________________________________________________________________________________________

Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount)           1.214.788 
- 5% (VAT) 0 
- 8% (VAT) 97.183 
- 10% (VAT) 0 
- 15% (VAT) 0 
Thuế GTGT (VAT Amount) 97.183 
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount)           1.311.971 

Người lập đơn hàng
    (Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng
(Department Manager)

_________________

Quản lý siêu thị
(Store Manager)

_______________

 Giám đốc cấp 2
(Regional Director)

_______________


